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		Họ và tên
	
Phòng, ban hiện đang công tác
	

Chức vụ, công việc đang đảm nhiệm
	
Điện thoại

	
	
	
	
	
Cơ quan
	
Di động


	Khối Quản lý nhà nước 

	I. Ban Giám đốc

	1
	Lương Chiến Công
	
	Giám đốc Sở
	02133.876.436
	0913.315.698

	2
	Trần Mạnh Hùng
	
	Phó Giám đốc Sở
	02133.876.502
	0988.714.441

	3
	Trần Quang Kháng
	
	Phó Giám đốc Sở
	02133.799.828
	0981.106.905

	
II. Văn phòng Sở


	1
	Nguyễn Thị Mai Hoa
	
	Phó Chánh Văn phòng phụ trách
	02133.798.829
	0984.460.164

	2
	Nguyễn Chiến Hữu
	
	Phó Chánh VP 
	02133.783.828
	0976.063.013

	3
	Bùi Thị Khánh Phương
	
	Phó Chánh VP
	0231.876.498
	0369669069

	IV. Phòng Quản lý Văn hóa - Gia đình

	1
	Lê Thị Ngọc Châm
	
	Phó Trưởng phòng phụ trách
	02133.873.828
	0394.168.612

	2
	Nguyễn Ngọc Chiến
	
	Phó trưởng phòng
	02133.753.828
	0982.281.656

	V. Phòng quản lý Thể dục thể thao

	1
	Trần Xuân Kiên
	
	Trưởng phòng
	

02133.876.867
	0975.099.487

	2
	Bùi Văn Duy
	
	Phó Trưởng phòng
	
	0916.643.617

	
VI. Thanh tra Sở


	1
	Nguyễn Xuân Tản
	
	Chánh thanh tra
	

02133.877.892
	0912.949.225

	2
	Trần Thị Kim Oanh
	
	Phó chánh thanh tra
	
	0915.467.433

	
VII. Phòng Quản lý Du lịch


	1
	Lê Quang Minh
	
	Trưởng phòng
	


02133.877.727
	0989.845.387

	2
	Đặng Thị Loan
	
	Phó Trưởng phòng
	
	0912.542.333

	Khối đơn vị sự nghiệp

	I. Thư viện tỉnh

	I
	Lãnh đạo
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Khắc Thái
	
	Giám đốc
	0231.790.323
	0977.982.779

	2
	Trần Đình Trường
	
	Phó Giám đốc
	
	0972.516.700

	II
	Văn thư
	
	
	
	

	1
	Mai Thị Thúy
	
	
	02133.795500
	0818439596

	II. Bảo tàng tỉnh

	I
	Lãnh đạo
	
	
	
	

	1
	Lò Quốc Toản
	
	Giám đốc
	0231.878.674
	0975.381.967

	2
	Phạm Văn Thời
	
	Phó Giám đốc
	
	0975.064.858

	
	Nguyễn Trọng Hiến
	
	Phó Giám đốc
	
	0975.999.841

	II
	Văn thư
	
	
	
	

	1
	Đặng Thị Nhung
	
	
	02133.790.207
	0987.702.718

	
III. Trung tâm Văn hoá nghệ thuật tỉnh

	I
	Lãnh đạo
	
	
	
	

	1
	Vương Vĩ Thọ
	
	Giám đốc
	02133.886.887
	0983.415.828

	II
	Văn thư
	
	
	
	

	1
	Triệu Thị Hương Lan
	
	
	02133.791.654
	0941.935.599

	
VII. Trung tâm Huấn luyện năng khiếu thể dục thể thao

	I
	Lãnh đạo
	
	
	
	

	1
	Trần Văn Công
	
	Giám đốc
	02133.791.016
	0889.120.555

	2
	Nguyễn Bá Thái
	
	Phó Giám đốc
	02133.792.046
	0977.551.782

	3
	Nguyễn Thế Vinh
	
	Phó Giám đốc
	
	0982.407.491

	II
	Văn thư
	
	
	
	

	1
	Trần Thị Lan Oanh
	
	
	02133.793.566
	0382.556.516

	Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố

	
I. Thành phố Lai Châu


	I
	Lãnh đạo
	
	
	
	

	1
	Lê Xuân Dũng
	
	Trưởng phòng
	0213 3790800
	0988.829.130

	2
	Phạm Thị Hải
	
	Phó Trưởng phòng
	
	0964902540

	3
	Trương Tuấn Anh
	
	Phó Trưởng phòng
	
	0988618808

	II
	Văn thư
	
	
	
	

	1
	Phan Thị Thao
	
	Kế toán
	
	0943708868

	
II. Huyện Tam Đường


	I
	Lãnh đạo
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Trọng Thi
	
	Trưởng phòng
	02133.879045
	0987543354

	2
	Lù Văn Trân
	
	Phó trưởng phòng
	
	0977726686

	II
	Văn thư
	
	
	
	

	1
	Hứa Minh Hải
	
	Văn thư, Kế toán
	0868875868
	

	
III. Huyện Phong Thổ


	I
	Lãnh đạo
	
	
	
	

	1
	Đèo Văn Dương
	
	Trưởng phòng
	
	0389.436.307

	2
	Phạm Văn Xuân
	
	Phó trưởng phòng
	
	0988.937.837

	II
	Văn thư
	
	
	
	

	1
	Trịnh Đình Hùng
	
	
	
	0972.321.804

	IV. Huyện Sìn Hồ

	I
	Lãnh đạo
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Đức Trưởng
	
	Trưởng phòng
	02133.870.017
	0915.892.899

	II
	Văn thư
	
	
	
	

	1
	Lý Thị Già
	
	Viên chức
	
	0349.789.297

	V. Huyện Mường Tè

	I
	Lãnh đạo
	
	
	
	

	1
	Giàng A Lình
	
	Trưởng phòng
	02133.881.183
	0362.358.134
0844.417.177

	2
	Tống Văn Kem
	
	Phó trưởng phòng
	02133.881.137
	0977.892.002
0888.990.111

	3
	Đỗ Văn Đức
	
	Phó trưởng phòng
	
	0843.624.455

	II
	Văn thư
	
	
	
	

	1
	Phùng Vàng Mé
	Kiêm văn thư
	
	
	0863.144.632

	VI. Huyện Than Uyên

	I
	Lãnh đạo
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Tự Trọng
	
	Phó trưởng phòng
	
	0914.326.338

	II
	Văn thư
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	VII. Huyện Tân Uyên

	I
	Lãnh đạo
	
	
	
	

	1
	Trần Khúc Dương
	
	Trưởng phòng
	02133.786.370
	0916.893.938

	2
	Nguyễn Khắc Thành
	
	Phó trưởng phòng
	
	0858.629.628

	II
	Văn thư
	
	
	
	

	1
	Lê Thị Kim Liên
	
	Công chức
	02133.786.370
	0349.776.115

	VIII. Huyện Nậm Nhùn

	I
	Lãnh đạo
	
	
	
	

	1
	Hà Văn Ruệ
	
	Trưởng phòng
	
	0912.949257

	II 
	Văn thư
	
	
	
	

	1
	Khoàng Thị Vơn
	
	Chuyên viên
	
	0349.627.080

	Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố

	I. Huyện Tân Uyên

	I
	Lãnh đạo
	
	
	
	

	1
	Hoàng Ngọc Lân
	
	Giám đốc
	02133.787.214
	0988.407.488

	2
	Trần Văn Hải
	
	Phó Giám đốc
	 
	0868.959.333

	3
	Phạm Ngọc Thành
	
	Phó Giám đốc
	
	0988407499

	II
	Văn thư
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	
	
	02133.787.214
	0986.522.224

	II. Huyện Tam Đường

	I
	Lãnh đạo
	
	
	
	

	1
	Lê Văn Lương 
	
	Giám đốc
	02133.879.088
	0914.332.610

	2
	Phùng Văn Toàn
	
	Phó Giám đốc
	
	0989.990.111

	3
	Nguyễn Trí Công
	
	Phó Giám đốc
	
	0986.250.478

	II
	Văn thư
	
	
	
	

	1
	Vàng A Chu
	
	
	
	0374.711.569

	III. Huyện Sìn Hồ

	I
	Lãnh đạo
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Minh Thành
	
	Giám đốc
	02133.870.213
	0988.406.496

	2
	Hoàng Văn Tuyền
	
	Phó Giám đốc
	02133.872.359
	0912.327.836

	II
	Văn thư
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Phương
	
	Viên chức
	
	0987.692.589

	2
	Sùng Thị Minh
	
	Viên chức
	
	0836.939.666

	IV. Huyện Phong Thổ

	I
	Lãnh đạo
	
	
	
	

	1
	Đinh Ngọc Cường
	
	Giám đốc
	
	0914.215.188

	II
	Văn thư
	
	
	
	

	1
	Lê Thị Vân
	
	
	
	0914.883.550
0838.145.222

	V. Huyện Than Uyên

	I
	Lãnh đạo
	
	
	
	

	1
	Hoàng Thị Liễu
	
	 Giám đốc
	0231.3784.145
	0914.105.666

	2
	Đỗ Công hanh
	
	Phó  Giám đốc
	
	0914.813.169

	3
	Nguyễn Văn Thế
	
	Phó  Giám đốc
	
	0988.407.477

	II
	Văn thư
	
	
	
	

	1
	Hà Thị Hải Yến
	
	
	02133.784.145
	0913.952.099

	VI. Huyện Nậm Nhùn

	I
	Lãnh đạo
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Mạnh Hà
	
	Giám đốc
	
	0986040814

	2
	Lò Văn Đạt
	
	Phó Giám đốc
	
	0813116986

	II
	Văn thư
	
	
	
	

	1
	Sùng A Chơ
	
	
	
	0965854119

	VII. Huyện Mường Tè

	I
	Lãnh đạo
	
	
	
	

	1
	Vũ Văn Thống
	
	Giám đốc
	
	0946299046

	2
	Lý Go Chừ
	
	Phó Giám đốc
	
	0913.065.516

	II
	Văn thư
	
	
	
	

	1
	Lý Thị Hợp
	
	
	
	0817.976.599

	VIII. Thành phố Lai Châu

	I
	Lãnh đạo
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn Tuệ
	
	Giám đốc
	
	0334.445.754

	II
	Văn Thư
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Phương Thúy
	
	
	
	0985.410.386
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